Một số định hướng triển khai phát triển vật liệu xây không nung ở Việt Nam đến năm 2020
1. Mở đầu

Theo quyết định số 121/2008/QĐ-TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể vật liệu xây dựng đến năm2020 đã đưa ra lộ trình sử dụng vật liệu xây không nung thay thế gạch đất sét nung là: năm 2010: 10-15%, năm 2015: 20-25%, năm 2020: 30-40% và giao Bộ Xây dựng xây dựng chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020.

Định hướng này là một phần của Chương trình và được dựa trên cơ sở kết quả khảo sát, điều tra về tình hình sản xuất sử dụng và nguồn nguyên liệu làm vật liệu xây dựng không nung.

Đây là nội dung cơ bản nhất của dự án: "Điều tra, khảo sát, đánh giá tình hình sản xuất và sử dụng vật liệu không nung ở Việt Nam và một số nước trong khu vực để xây dựng Chương trình phát triển vật liệu không nung đến 2020".

Dựa trên các định hướng này, nhóm biên tập chương trình sẽ đưa ra các nhiệm vụ cụ thể hơn nhằm phát triển vật liệu không nung.

2. Nhu cầu vật liệu xây không nung đến năm 2020
2.1. Nhu cầu chung cho toàn quốc
Theo Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD Việt Nam đến năm 2020 đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 121/2008/QĐ - TTg ngày 29/8/2008, nhu cầu vật liệu xây dựng và dự kiến sản lượng vật liệu nung và không nung ở Việt Nam đến năm 2020 được trình bày ở bảng 1.

Bảng 1. Dự báo nhu cầu vật liệu và vật liệu xây không nung.

                                                                                             Đơn vị: tỉ viên gạch tiêu chuẩn

	Vật liệu xây
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	Tổng số
	25
	32
	42

	Trong đó:

- Gạch đất sét nung
	22,5
	25,6-24
	29,4-25,2

	- Vật liệu xây không nung
	2,5
	6,4-8,0
	12,6-16,8

	Tỷ lệ vật liệu xây không nung (%)
	10
	20-25
	30-40


2.2. Nhu cầu riêng cho từng vùng kinh tế

Việc tính nhu cầu này được thực hiện trên cơ sở tổng hợp nhu cầu của từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Với những tỉnh, thành đã có quy hoạch VLXD: chủ yếu dựa trên quy hoạch và có điều chỉnh cho phù hợp với tình hình chung.

+ Với các tỉnh, thành chưa có quy hoạch VLXD: chủ yếu dựa trên dân số và điều kiện kinh tế, xã hội như các tỉnh tương tự đã có quy hoạch.

Qua tính toán, tổng hợp có số liệu nhu cầu vật liệu xây không nung như bảng 2.

Bảng 2. Nhu cầu vật liệu xây không nung ở Việt Nam theo các vùng kinh tế.

                                                                                                                Đơn vị tính: Tỷ viên

	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	Cả nước
	2,59
	8,02
	15,75

	1
	Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	0,24
	0,77
	1,50

	2
	Vùng Đồng bằng sông Hồng
	0,67
	2,10
	4,26

	3
	Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	0,63
	1,86
	3,48

	4
	Vùng Tây Nguyên 
	0,10
	0,35
	0,68

	5
	Vùng Đông Nam Bộ
	0,42
	1,34
	2,73

	6
	Vùng đồng bằng sông Cửu Long
	0,53
	1,60
	3,10


3. Mục tiêu phát triển

- Đáp ứng tỷ lệ thay thế vật liệu xây theo quyết định số 121/2008/QĐ - TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể vật liệu xây dựng đến năm 2020.

- Phát triển sản xuất vật liệu xây không nung phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển VLXD ở Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt, góp phần thoả mãn nhu cầu về vật liệu xây cho các công trình xây dựng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.

- Phát triển sản xuất vật liệu xây không nung trên cơ sở tận dụng tối đa các nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, các nguồn phế thải công nghiệp, để thay thế một phần gạch đất sét nung, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ gìn đất canh tác, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường.

- Phát triển sản xuất vật liệu xây không nung trên cơ sở lựa chọn chủng loại, quy cách sản phẩm, quy mô công suất hợp lý, công nghệ tiên tiến. Các sản phẩm vật liệu xây không nung phải phù hợp với đặc điểm tự nhiên, khí hậu và tập quán sinh hoạt ở Việt Nam; vừa có tính truyền thống, vừa hiện đại và có sức cạnh tranh cao ở thị trường trong nước.

- Đa dạng hoá các hình thức đầu tư, thu hút khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất và kinh doanh vật liệu xây không nung.

4. Định hướng phát triển
4.1. Định hướng chung
- Khu vực nông thôn, miền núi (các khu tập trung dân cư của huyện, xã, thị trấn, thị tứ...): Phát triển sản xuất vật liệu xây không nung trên cơ sở các nguồn nguyên liệu tự nhiên và phế thải công nghiệp sẵn có ở các địa phương với quy mô sản xuất vừa và nhỏ, công suất từ 1 đến 10 triệu viên tiêu chuẩn/năm (tuỳ theo mức độ nhu cầu) để phục vụ nhu cầu tại chỗ. Sản phẩm là các loại:

 + Gạch xi măng – mạt đá

 + Gạch xi măng – tro xỉ

 + Gạch đá ong, đá chẻ, gạch đất đồi...

- Khu vực thành phố, đô thị, khu vực đồng bằng, các khu công nghiệp tập trung: Phát triển sản xuất vật liệu xây không nung trên các dây chuyền công nghệ tiên tiến và hiện đại ở những khu vực có nhu cầu vật liệu xây lớn như ở các  với công suất 10 – 40 triệu (Quy mô trung bình) viên quy tiêu chuẩn/năm. Sản phẩm là các loại:

+ Gạch xi măng –  đá mạt
+ Gạch xi măng – tro xỉ nhiệt điện

+ Gạch nhẹ, như: bê tông bọt, bê tông khí, tấm 3D, sandwich,..

Tại các khu vực có nhiều nhu cầu gạch xây rất lớn này phấn đấu sản phẩm từ các dây chuyền có quy mô công suất trung bình và lớn chiếm tỷ trọng lớn hơn 60%. Số còn lại (40%) vẫn cần có các dây chuyền có quy mô công suất nhỏ (nhỏ hơn 10 triệu viên tiêu chuẩn/năm) để tận dụng nguồn lao động nhàn rỗi, tránh vận chuyển xa,...

- Riêng sản phẩm bê tông khí chưng áp cần có quy mô lớn (lớn hơn 100.000m3/năm (tương đương 60 triệu viên tiêu chuẩn/năm) và cần tập trung nhiều ở khu vực đồng bằng bởi các lý do: tập trung tiêu thụ với khối lượng lớn, nền móng yếu, vừa yêu cầu giảm tải trọng vừa yêu cầu tiết kiệm năng lượng.

- Chất lượng các sản phẩm vật liệu không nung được sản xuất trên các dây chuyền thiết bị trong nước cũng như ngoài nước đều phải đạt tiêu chuẩn trong xây dựng. Kiểu dáng, kích thước... phù hợp với phương thức, tập quán xây dựng của Việt Nam.

- Tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu phế thải.

 4.2. Định hướng theo công suất và chủng loại

Trên cơ sở định hướng chung như trên dự báo nhu cầu vật liệu không nung ở các vùng kinh tế đến năm 2020, dự kiến tổng công suất thiết kế và sản lượng của các dây chuyền sản xuất vật liệu không nung theo các vùng kinh tế Việt Nam đến năm 2020 được trình bày ở bảng 3 và 4.

Bảng 3. Dự kiến tỷ lệ và sản lượng vật liệu xây không nung trên các dây chuyền lớn hơn 10 triệu viên/năm.                                                                                                     

                                                                            Đơn vị: tỷ lệ %, sản lượng (SL) triệu viên
	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL

	1
	Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	50
	120
	55
	425
	60
	900

	2
	Vùng đồng bằng sông Hồng
	75
	500
	80
	1.680
	85
	3.620

	3
	Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	50
	315
	55
	1.025
	60
	2.010

	4
	Vùng Tây Nguyên
	45
	45
	50
	175
	55
	374

	5
	Vùng Đông Nam bộ
	80
	335
	85
	1.140
	95
	2.945

	6
	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	85
	450
	90
	1.440
	95
	2.945

	
	
	
	1.765
	
	5.885
	
	12.304


   Bảng 4. Dự kiến tỷ lệ và sản lượng vật liệu xây không nung trên các dây chuyền tới 10 triệu viên/năm.                                                                                                      

                                                                     Đơn vị: tỷ lệ %, sản lượng (SL) triệu viên
	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL
	Tỉ lệ
	SL

	1
	Vùng Trung du và miền núi phía Bắc
	50
	120
	45
	345
	40
	600

	2
	Vùng đồng bằng sông Hồng
	25
	170
	20
	420
	15
	640

	3
	Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	50
	315
	45
	835
	40
	1.470

	4
	Vùng Tây Nguyên
	55
	55
	50
	175
	45
	306

	5
	Vùng Đông Nam bộ
	20
	85
	15
	200
	10
	275

	6
	Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	15
	80
	10
	160
	5
	155

	
	
	
	825
	
	2.135
	
	3.446


 Trên cơ sở định hướng về:

 - Nguồn nguyên liệu;
 - Mật độ tiêu thụ sản phẩm: đồng bằng tiêu thụ nhiều và tập trung hơn;
 - Đặc trưng địa chất công trình: Vùng đồng bằng có nền đất yếu hơn;
 - Yêu cầu khác: Vùng đồng bằng có nhu cầu tiết kiệm năng lượng hơn,...

Dự án đã dự kiến tỷ lệ phần trăm sản lượng theo từng quy mô và tỷ lệ phần trăm theo từng chủng loại sản phẩm đến năm 2020 như ở bảng 5 và 6.

Bảng 5. Dự kiến tỷ lệ phần trăm giữa các loại gạch không nung trên các dây chuyền có công suất lớn hơn 10 triệu viên/năm                                                                                                             Đơn vị : %
	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3

	
	Cả nước
	45
	45
	10
	38,4
	50,8
	10,8
	31,6
	53,4
	15

	1
	Trung du miền núi phía Bắc
	85
	10
	5
	70
	20
	10
	60
	20
	20

	2
	Đồng bằng sông Hồng
	20
	60
	20
	15
	65
	20
	10
	70
	20

	3
	Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	50
	40
	10
	40
	50
	10
	30
	50
	20

	4
	Tây Nguyên
	85
	10
	5
	80
	15
	5
	70
	20
	10

	5
	Đông Nam Bộ
	20
	70
	10
	15
	75
	10
	10
	80
	10

	6
	Đồng bằng sông Cửu Long
	10
	80
	10
	10
	80
	10
	10
	80
	10


Ghi chú: SP1 – gạch xi măng – mạt đá (bloc, vôi-xỉ, xi măng – cát,..)

              SP2 – gạch từ bê tông nhẹ (khí, khí chưng áp, bọt,..)

             SP3 – các loại gạch khác (đất đồi, đá chẻ, đá ong,..)

Bảng 6. Dự kiến tỷ lệ phần trăm giữa các loại gạch không nung trên các dây chuyền có công suất tới 10 triệu viên/năm                                                                                              

	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3

	
	Cả nước
	75,8
	16,6
	7,6
	63,5
	29
	7,5
	55,8
	38
	6,2

	1
	Trung du miền núi phía Bắc
	85
	10
	5
	70
	25
	5
	60
	35
	5

	2
	Đồng bằng sông Hồng
	70
	20
	10
	60
	30
	10
	50
	40
	10

	3
	Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung
	85
	10
	5
	70
	25
	5
	60
	35
	5

	4
	Tây Nguyên
	85
	10
	5
	70
	25
	5
	60
	35
	5

	5
	Đông Nam Bộ
	70
	20
	10
	60
	30
	10
	50
	40
	10

	6
	Đồng bằng sông Cửu Long
	60
	30
	10
	50
	40
	10
	50
	40
	10


  Đơn vi: %             

  Ghi chú: SP1 – gạch xi măng – mạt đá (bloc, vôi-xỉ, xi măng – cát,..)

                 SP2 – gạch từ bê tông nhẹ (khí, khí chưng áp, bọt, tấm 3D,..)

                 SP3 – các loại gạch khác (đất đồi, đá chẻ, đá ong,..)

Từ tỷ lệ phần trăm trên tính ra sản lượng như bảng 7 và 8. Về cơ bản tổng sản lượng ở các cơ sở có quy mô lớn (bảng 7), quy mô vừa và nhỏ (bảng 8) sẽ đáp ứng đủ nhu cầu về vật liệu xây không nung, phù hợp với tiến trình cơ giới hoá, hiện đại hoá công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng ở nước ta.

Bảng 7. Dự kiến sản lượng các loại gạch không nung (loại công suất lớn hơn 10tr viên/năm)   
Đơn vị tính: triệu viên 
	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3

	
	Cả nước
	524,5
	1.030
	210
	1.424
	3.721
	739
	2.306
	8.114
	1.883

	1
	Trung du miền núi phía Bắc
	110
	10
	-
	279,5
	85
	42,5
	540
	180
	180

	2
	Đồng bằng sông Hồng
	100
	300
	100
	252
	1.092
	336
	362
	2.534
	724

	3
	Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	157,5
	126
	31,5
	410
	512,5
	102,5
	603
	1.005
	402

	4
	Tây Nguyên
	45
	-
	-
	150
	25
	-
	261,5
	75
	37,5

	5
	Đông Nam Bộ
	67
	234,5
	33,5
	171
	855
	114
	245,5
	1.964
	245,5

	6
	Đồng bằng sông Cửu Long
	45
	360
	45
	144
	1.152
	144
	294,5
	2.356
	294,5


 Ghi chú: SP1 – gạch xi măng – mạt đá (bloc, vôi-xỉ, xi măng – cát,..)

              SP2 – gạch từ bê tông nhẹ (khí, khí chưng áp, bọt,...)

              SP3 – các loại gạch khác (đất đồi, đá chẻ,tấm 3D, các loại tấm nhẹ, đá ong,...)

Bảng 8. Dự kiến sản lượng các loại gạch không nung (loại công suất tới 10tr viên/năm)                                                                          
	TT
	Khu vực tính
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3
	SP1
	SP2
	SP3

	
	Cả nước
	644
	124
	57
	1.380,5
	608
	146,5
	1.961
	1.259,5
	225,5

	1
	Trung du miền núi phía Bắc
	102
	12
	6
	241,5
	86
	17,5
	360
	210
	20

	2
	Đồng bằng sông Hồng
	119
	34
	17
	252
	126
	42
	320
	256
	64

	3
	Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
	268
	31,5
	15,5
	584,5
	208,5
	42
	882
	514,5
	73,5

	4
	Tây Nguyên
	47
	5,5
	2,5
	122,5
	43,5
	9
	184
	107
	15

	5
	Đông Nam Bộ
	60
	17
	8
	100
	80
	20
	137,5
	110
	27,5

	6
	Đồng bằng sông Cửu Long
	48
	24
	8
	80
	64
	16
	77,5
	62
	15,5


                                                                                                          Đơn vị tính: triệu viên   

5. Kết luận
Trên đây là một số định hướng và tính toán nhằm phát triển vật liệu xây không nung đáp ứng theo yêu cầu của Quyết định số 121/2008/QĐ - TTg ngày 29/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể vật liệu xây dựng đến năm 2020.

Nhiệm vụ tiếp theo của Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung là tính toán số dây chuyền sản xuất theo quy mô công suất, chủng loại đặc trưng và các nhu cầu về vốn, vật tư để đáp ứng vật liệu không nung cho các vùng kinh tế và trên toàn quốc.
Nguồn: Báo cáo của TS. Thái Duy Sâm -Viện VLXD tại Hội thảo "Phát triển vật liệu không nung- Thực trạng & giải pháp", tháng 4/2009
